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PHỤ BIỂU 13. ĐƠN VỊ: HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 
DANH SÁCH HỘ NGHÈO, HỘ GIA ĐÌNH CHÍNH SÁCH, HỘ CÒN KHÓ KHĂN VỀ NHÀ Ở THUỘC DIỆN ĐƯỢC HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ Ở 
TRONG 2 NĂM 2024-2025

	STT
	Họ và tên chủ hộ
	Năm sinh
	Số CCCD
	Địa chỉ
	Nhu cầu 
nhà ở

	
	
	
	
	Thôn/Tổ dân phố
	Xã/Thị trấn
	Xây mới
	Sửa chữa

	I
	Số hộ nghèo

	1.
	Hộ nghèo có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng (người cao tuổi, người khuyết tật, đơn thân)

	1
	Thạch Văn Sắc
	1949
	038049000800
	Thôn Hoà
	Quảng Nham
	1
	

	2
	Nguyễn Thị Liên
	1950
	038150007235
	Trường Thành
	Quảng Trường
	1
	

	3
	Đỗ Xuân Nông
	1958
	038058016383
	Trường Thành
	Quảng Trường
	1
	

	4
	Nguyễn Đình Tươi
	1967
	038067002242
	Thôn 2
	Quảng Nhân
	1
	

	5
	Nguyễn Văn Huấn
	1975
	038075031863
	Thôn 6
	Quảng Nhân
	1
	

	6
	Đậu Văn Tình
	1989
	038089023906
	Ngọc Trà 2
	Quảng Trung
	1
	

	7
	Phạm Văn Thọ
	1981
	038081005669
	Thạch Nam
	Quảng Thạch
	1
	

	8
	Trần Thị Sót
	1954
	038154004780
	Việt Trung
	Quảng Giao
	1
	

	9
	Lê Thị Tôi
	1943
	038143010339
	Thôn 2
	Quảng Thái
	1
	

	10
	Tào Thị Vạnh
	1949
	038149016476
	Thôn 3
	Quảng Thái
	1
	

	11
	Phạm Thị Truyền
	1945
	038145013267
	Thôn 4
	Quảng Thái
	1
	

	12
	Nguyễn Thị Chính
	1976
	038176021942
	Ngưu Phương
	Quảng Khê
	1
	

	13
	Lê Thị Lệch
	1936
	038136007600
	Tiên Thắng
	Tiên Trang
	1
	

	14
	Lê Thị Hẳn`
	1950
	038150021275
	Ngọc Bình
	Quảng Phúc
	1
	

	15
	Trần Thị Khiết
	1956
	038156018133
	Hiền Tây
	Quảng Lưu
	1
	

	16
	Bùi Ngọc Vinh
	1977
	038077003548
	Chính Trung
	Tân Phong
	1
	

	17
	Dương Thị Phượng
	1978
	038178024588
	Tri Hòa
	Tân Phong
	1
	

	18
	Lê Hữu Táo
	1958
	038058023332
	Phong Lượng
	Tân Phong
	1
	

	19
	Nguyễn Văn Chính
	1970
	038070028738
	Xuân Uyên
	Tân Phong
	1
	

	20
	Trịnh Đình Trung
	1974
	038074002526
	Phú Thọ
	Tân Phong
	1
	

	21
	Đặng Thị Nguyệt
	1952
	038152022883
	Mỹ Khê
	Quảng Trạch
	1
	

	22
	Đoàn Công Khoản
	1938
	038038000808
	Thôn 1
	Quảng Hải
	1
	

	23
	Nguyễn Thị Thủy
	1982
	038182016706
	Thôn 9
	Quảng Hải
	1
	

	24
	Nguyễn Thị Vân
	1962
	038162006762
	Thôn 2
	Quảng Hải
	1
	

	25
	Nguyễn Thị Thặm
	1955
	038155011334
	Nga Linh
	Quảng Lộc
	1
	

	26
	Trần Thị Lặt
	1948
	038148002047
	Bình Danh
	Quảng Hợp
	1
	

	27
	Nguyễn Thị Tuấn
	1940
	038140001986
	Đoài Đông
	Quảng Yên
	1
	

	28
	Lê Thị Miền
	1965
	038165023601
	Đoài Đông
	Quảng Yên
	1
	

	29
	Vũ Văn Hùng
	1983
	038083023237
	Kim Lâm Đồng
	Quảng Văn
	1
	

	30
	Trần Xuân Thơ
	1969
	038069008194
	Bái Môn
	Quảng Văn
	1
	

	31
	Lê Thị Chung
	1954
	038154022788
	Xa Thư
	Quảng Bình
	1
	

	32
	Nguyễn Văn Chung
	1953
	038053008685
	Ngưu Trung
	Quảng Bình
	
	1

	33
	Lê Văn Tâm
	1977
	038077008577
	Thôn 4
	Quảng Hoà
	
	1

	34
	Nguyễn Thị Tuấn
	1980
	038180023804
	Thôn 1
	Quảng Nhân
	
	1

	35
	Nguyễn Thị Tròn
	1945
	038145006292
	Hải Tiến
	Quảng Thạch
	
	1

	36
	Trần Thị Doanh
	1954
	038154018896
	Việt Trung
	Quảng Giao
	
	1

	37
	Nguyễn Thị Việc
	1948
	038148008970
	Thôn 5
	Quảng Giao
	
	1

	38
	Nguyễn Thị Ngọc
	1983
	038183043822
	Thôn 9
	Quảng Giao
	1
	

	39
	Tô Thị Ty
	1950
	038150004826
	Thôn 1
	Quảng Thái
	
	1

	40
	Hoàng Xuân Vinh
	1953
	038053008938
	Ngọc Đới
	Quảng Phúc
	
	1

	41
	Lê Thị Đằng
	1930
	038130008296
	Ngọc Đới
	Quảng Phúc
	
	1

	42
	Trần Đăng Phúc
	1950
	038050003176
	Giang Đông
	Quảng Lưu
	
	1

	43
	Nguyễn Thị Tình
	1951
	038151002668
	Đông Đa 1
	Tân Phong
	
	1

	44
	Bùi Văn Vũ
	1981
	38081018935
	Phong Lượng
	Tân Phong
	
	1

	45
	Bùi Thị Thơm
	1984
	038184006935
	Bái Vàng
	Tân Phong
	
	1

	46
	Bùi Sỹ Nam
	1963
	038063007059
	Tân Thượng
	Tân Phong
	
	1

	47
	Nguyễn Thị Mai
	1963
	038163004535
	Dục Tú
	Tân Phong
	
	1

	48
	Vũ Văn Đải
	1954
	038054003872
	Đồng Thanh
	Tân Phong
	
	1

	49
	Hoàng Đình Hồ
	1938
	038038002703
	Lê Hương
	Quảng Lộc
	
	1

	50
	Nguyễn Thị Duyên
	1982
	038182040776
	Lê Hương
	Quảng Lộc
	
	1

	51
	Nguyễn Thị Sinh
	1964
	38164030836
	Trung Đào
	Quảng Yên
	
	1

	2.
	Hộ nghèo còn lại

	52
	Bùi Thị Tới
	1987
	038187042205
	Thôn 6
	Quảng Nhân
	1
	

	53
	Lê Thị Huấn
	1948
	038148012293
	Thôn 3
	Quảng Nhân
	1
	

	54
	Lê Thị Bìa
	1952
	038152004796
	Thôn 4
	Quảng Nhân
	1
	

	55
	Nguyễn Thị Dung
	1981
	038181034612
	Bất Động
	Quảng Ngọc
	1
	

	56
	Lê Thị Ngữ
	1952
	038152006499
	Châu Sơn
	Quảng Trường
	1
	

	57
	Đỗ Thị Sáu
	1956
	038156012715
	Ngọc Diêm 1
	Quảng Chính
	1
	

	58
	Kiều Văn Trung
	1981
	038081026430
	Lộc Tiến
	Quảng Trung
	1
	

	59
	Hồ Thị Trọng
	1964
	038164028079
	Hải Tiến
	Quảng Thạch
	1
	

	60
	Nguyễn Thị Gấm
	1958
	038158030408
	Thạch Trung
	Quảng Thạch
	1
	

	61
	Nguyễn Thị Chẩn
	1957
	038157015171
	Thôn 4
	Quảng Giao
	1
	

	62
	Lê Khắc Bắc
	1986
	038085043393
	Thọ Thái
	Quảng Ninh
	1
	

	63
	Lê Văn Nhất
	2006
	038206030097
	Thôn 2
	Tiên Trang
	1
	

	64
	Lê Thị Trinh
	1952
	038152017943
	Đông Đa
	Tân Phong
	1
	

	65
	Nguyễn Thị Tình
	1972
	038172011310
	Tri Hòa
	Tân Phong
	1
	

	66
	Bùi Văn Phú
	1982
	038082031398
	Chính Trung
	Tân Phong
	1
	

	67
	Trần Thị Châu
	1958
	038158004875
	Thôn 2
	Quảng Hải
	1
	

	68
	Viên Đình Lượng
	1987
	038087033173
	Thôn 8
	Quảng Hải
	1
	

	69
	Lê Thị Phượng
	1972
	038172004655
	Bào Tiến
	Quảng Hải
	1
	

	70
	Nguyễn Thị Nhiều
	1947
	038154004130
	Linh Hưng
	Quảng Hợp
	1
	

	71
	Nguyễn Thị Đủ
	1954
	038154019280
	Thôn 3
	Quảng Khê
	1
	

	72
	Phạm Thị Oanh
	1964
	038164034283
	Thôn 2
	Quảng Nhân
	
	1

	73
	Lê Văn Lợi
	1953
	038053013623
	Xuân Mọc
	Quảng Ngọc
	
	1

	74
	Nguyễn Thị Nhâm
	1962
	038162003976
	Phú Cường
	Quảng Trường
	
	1

	75
	Mai Thị Nghĩa
	1962
	038162001031
	Ninh Phạm
	Quảng Ninh
	
	1

	76
	Đồng Khắc Hiều
	1982
	038081008760
	Thôn 6
	Quảng Khê
	
	1

	77
	Nguyễn Thị Chiên
	1952
	038152009432
	Ngọc Đới
	Quảng Phúc
	
	1

	78
	Hoàng Thị Lân
	1960
	038160006673
	Ngọc Đới
	Quảng Phúc
	
	1

	79
	Đoàn Thị Bấc
	1958
	038158015429
	Hà Trung
	Quảng Đức
	
	1

	80
	Lê Đình Hoàng
	1988
	038088032565
	Mậu Đông
	Quảng Lưu
	
	1

	81
	Tô Thị Xứng
	1958
	038158028817
	Hiền Tây
	Quảng Lưu
	
	1

	82
	Nguyễn Thị Hoan
	1956
	038156023499
	Hiền Tây
	Quảng Lưu
	
	1

	83
	Nguyễn Văn Duyên
	1954
	38054007226
	Ngọc Diêm 2
	Quảng Chính
	1
	

	II
	Số hộ còn khó khăn về nhà ở

	1.
	Hộ cận nghèo

	84
	Lê Thị Phớt
	1940
	038140012503
	Thôn 3
	Quảng Hoà
	1
	

	85
	Nguyễn Thị Giá
	1938
	038138005136
	Thôn 6
	Quảng Nhân
	1
	

	86
	Trần Thị Tâm
	1967
	038167015475
	Thôn 9
	Quảng Thái
	1
	

	87
	Uông Thanh Đó
	1955
	038055013700
	Thôn 7
	Quảng Thái
	1
	

	88
	Tào Thị Lan
	1992
	038192047574
	Thôn 6
	Quảng Thái
	1
	

	89
	Tô Ngọc Bằng
	1981
	038081033944
	Thôn 2
	Quảng Thái
	1
	

	90
	Phạm Văn Sơn
	1985
	038085009262
	Thạch Nam
	Quảng Thạch
	1
	

	91
	Mai Thị Thu
	1987
	038187002231
	Việt Trung
	Quảng Giao
	1
	

	92
	Nguyễn Thị Thắng
	1958
	038158012308
	Việt Trung
	Quảng Giao
	1
	

	93
	Trần Thị Chinh
	1960
	038160029690
	Thôn 7
	Quảng Giao
	1
	

	94
	Lê Thị Sinh
	1969
	038169020538
	Thôn 7
	Quảng Giao
	1
	

	95
	Trương Thị Hiển
	1970
	038170027005
	Văn Giáo
	Quảng Phúc
	1
	

	96
	Lê Đình Hảo
	1984
	038084049011
	Mậu Đông
	Quảng Lưu
	1
	

	97
	Lê Thị Tưởng
	1980
	038180003410
	Ngưu Phương
	Quảng Khê
	1
	

	98
	Lê Sỹ Lượng
	1983
	038188007103
	Thôn 6
	Quảng Khê
	1
	

	99
	Mai Thị Cúc
	1957
	038157001664
	Ngọc Diêm 1
	Quảng Chính
	1
	

	100
	Đào Duy Kỷ
	1987
	038087050623
	Bái Vàng
	Tân Phong
	1
	

	101
	Đặng Thị Bình
	1972
	038172030998
	Đồng Thanh
	Tân Phong
	1
	

	102
	Mai Đình Hồng
	1947
	038047007832
	Đông Đa 2
	Tân Phong
	1
	

	103
	Phạm Thị Hơn
	1956
	038166015965
	Đông Đa 1
	Tân Phong
	1
	

	104
	Hoàng Văn Ba
	1950
	038050001459
	Câu Đồng
	Quảng Trạch
	1
	

	105
	Trần Thị Phúc
	1958
	038158023956
	Phú Đa
	Quảng Đức
	1
	

	106
	Nguyễn Xuân Vương
	1982
	038082014776
	Thôn 2
	Quảng Hải
	1
	

	107
	Viên Thị Bắc
	1989
	038189037519
	Thôn 9
	Quảng Hải
	1
	

	108
	Bùi Thị Tĩnh
	1971
	038171018425
	Ngọc Trà 1
	Quảng Trung
	1
	

	109
	Đào Thị Hà
	1978
	038178031315
	Thạch Tiến
	Quảng Trung
	1
	

	110
	Lê Huy Hạnh
	1948
	38048012611
	Thôn 5
	Tiên Trang
	1
	

	111
	Lê Thị Dinh
	1956
	038156005612
	Thôn 5
	Quảng Hoà
	
	1

	112
	Lê Công Phong
	1984
	038084045698
	Thôn 1
	Quảng Nhân
	
	1

	113
	Lê Thị Yến
	1963
	038163001193
	Thôn 1
	Quảng Nhân
	
	1

	114
	Lê Thị Phượng
	1981
	038181013040
	Thôn 5
	Quảng Thái
	
	1

	115
	Tô Thị Vân
	1960
	038160002488
	Thôn 2
	Quảng Thái
	
	1

	116
	Nguyễn Văn Ánh
	1966
	038066008619
	Hải Tiến
	Quảng Thạch
	
	1

	117
	Lê Văn Thiêm
	1956
	038056016608
	Hải Tiến
	Quảng Thạch
	
	1

	118
	Lê Thị Dũng
	1960
	038160002751
	Thôn 7
	Quảng Giao
	
	1

	119
	Nguyễn Hữu Phú
	1963
	038063028227
	Ngọc Nhị
	Quảng Phúc
	
	1

	120
	Vũ Thị Xoè
	1954
	038146014583
	Thôn 1
	Quảng Khê
	
	1

	121
	Nguyễn Văn May
	1985
	038085002030
	Thôn 5
	Quảng Khê
	
	1

	122
	Đỗ Văn Dong
	1976
	038076036746
	Khang Thịnh
	Tân Phong
	
	1

	123
	Đào Thị Huyền
	1976
	038176013133
	Khang Thịnh
	Tân Phong
	
	1

	124
	Nguyễn Thị Hà
	1982
	038182021772
	Khang Thịnh
	Tân Phong
	
	1

	125
	Lê Văn Lượng
	1981
	038081008690
	Bái Vàng
	Tân Phong
	
	1

	126
	Đào Duy Toàn
	1982
	038190019458
	Khang Thịnh
	Tân Phong
	
	1

	127
	Lê Văn Thắng
	1974
	038074024454
	Dục Tú
	Tân Phong
	
	1

	128
	Lê Thị Ngọc
	1980
	038180005161
	Tân Tiền
	Tân Phong
	
	1

	129
	Mai Đình Giống
	1949
	038049006634
	Phú Đa
	Quảng Đức
	
	1

	130
	Vũ Văn Thiện
	1987
	038087037605
	Thôn Dũng
	Quảng Trung
	
	1

	131
	Trần Văn Nhẫm
	1935
	038035004208
	Thạch Tiến
	Quảng Trung
	
	1

	132
	Nguyễn Trung Dũng
	1976
	038076010762
	Cổ Duệ
	Quảng Yên
	
	1

	133
	Nguyễn Thị Mai
	1975
	038175019436
	Đoài Đông
	Quảng Yên
	
	1

	134
	Lê Thị Lý
	1975
	038162022275
	Linh Hưng
	Quảng Hợp
	
	1

	135
	Trần Văn Thạch
	1957
	038057000983
	Hợp Gia
	Quảng Hợp
	
	1

	136
	Hà Thị Tường
	1964
	038064011827
	Lê Hương
	Quảng Lộc
	
	1

	2.
	Hộ có thành viên là người có công với cách mạng còn khó khăn về nhà ở

	137
	Lê Trọng Tốn
	1947
	038150010822
	Gia Yên
	Quảng Ngọc
	1
	

	138
	Nguyễn Đồng Chiến
	1953
	038053014441
	Thôn 6
	Quảng Giao
	1
	

	139
	Nguyễn Văn Phái
	1950
	038050000482
	Ninh Phúc
	Quảng Ninh
	1
	

	140
	Lê Duy Vọt
	1934
	038034000438
	Tiền Thôn
	Quảng Bình
	1
	

	141
	Vũ Văn Biên
	1960
	038060018239
	Ngưu Trung
	Quảng Bình
	1
	

	142
	Trịnh Thanh Hải
	1945
	038045001868
	Xuân Tiến
	Quảng Long
	1
	

	143
	Trần Trọng Thớ
	1944
	038047006331
	Thôn Trung
	Quảng Nham
	1
	

	144
	Nguyễn Văn Thọ
	1954
	038054009142
	Hiền Đông
	Quảng Lưu
	1
	

	145
	Lê Hữu Hoan
	1936
	038036000069
	Tân Cổ
	Tân Phong
	1
	

	146
	Lê Hữu Hoà
	1947
	038047007019
	Tân Cổ
	Tân Phong
	1
	

	147
	Hoàng Thị Lan
	1948
	038148003213
	Uy Nam
	Quảng Ngọc
	1
	

	148
	Mai Xuân Vậy
	1947
	038047001481
	Sơn Trang
	Quảng Văn
	1
	

	149
	Đỗ Ngọc Lan
	1950
	038050002623
	Thần Cốc
	Quảng Đức
	1
	

	150
	Nguyễn Khắc Danh
	1952
	038058024120
	Thôn 3
	Quảng Khê
	
	1

	151
	Lường Thị Ngõng
	1926
	038126000309
	Kỳ Khôi
	Quảng Khê
	
	1

	152
	Đầu Khắc Hoằng
	1945
	038045001824
	Ngọc Lâm
	Quảng Thạch
	
	1

	153
	Lê Đình Đề
	1957
	038057011583
	Phú Lương
	Quảng Chính
	
	1

	3.
	Hộ có thành viên là đối tượng bảo trợ xã hội, đang hưởng chế độ trợ cấp xã hội hằng tháng tại cộng đồng, có hoàn cảnh khó khăn

	154
	Nguyễn Thị Trâm
	1959
	038159024943
	Đại Đồng
	Quảng Chính
	1
	

	155
	Nguyễn Thị Cúc
	1936
	038138004819
	Gia Yên
	Quảng Ngọc
	1
	

	156
	Đặng Văn Khoái
	1980
	038080005581
	Mỹ Khê
	Quảng Trạch
	1
	

	157
	Võ Duy Quân
	1984
	038084011569
	Giang Tây
	Quảng Lưu
	1
	

	158
	Nguyễn Thị Oanh
	1967
	038167027272
	Thôn 3
	Quảng Hoà
	1
	

	159
	Lê Thị Thôn
	1933
	038133005872
	Tiền Thôn
	Quảng Bình
	1
	

	160
	Lê Trọng Khoai
	1934
	038034003305
	Tiền Thôn
	Quảng Bình
	
	1

	161
	Lê Thị Hai
	1970
	038170008124
	Tiền Thôn
	Quảng Bình
	
	1

	162
	Phạm Văn Tình
	1990
	038090036269
	Quang Tiền
	Quảng Đức
	
	1

	163
	Đỗ Thị Khả
	1970
	038170007711
	Phương cơ
	Quảng Hợp
	
	1

	164
	Hoàng Thị Loan
	1965
	038165001158
	Lộc Tiến
	Quảng Trung
	
	1

	165
	Lê Văn Hợp
	1957
	038057021735
	Thôn Gia Yên
	Quảng Ngọc
	
	1

	166
	Bùi Thị Luận
	1975
	038175027891
	Xuân Mọc
	Quảng Ngọc
	
	1

	167
	Lê Thị Hiệp
	1947
	038147002729
	Thôn 7
	Quảng Hoà
	
	1

	168
	Lê Thị Thiện
	1931
	038031005043
	Thôn 6
	Quảng Hoà
	
	1

	4.
	[bookmark: _GoBack]Hộ còn khó khăn về nhà ở khác có nhà ở hư hỏng, dột nát có nguy cơ sập đổ, không đảm bảo an toàn

	169
	Nguyễn Văn Chấp
	1944
	038044006031
	Lộc Xá
	Quảng Long
	1
	

	170
	Nguyễn Thị Hoạt
	1975
	038175012348
	Xuân Tiến
	Quảng Long
	1
	

	171
	Nguyễn Thị Hồng
	1973
	038173017124
	Xuân Tiến
	Quảng Long
	1
	

	172
	Lê Văn Phúc
	1948
	038048005251
	Tiên Vệ
	Quảng Định
	1
	

	173
	Trần Ngọc Tiến
	1982
	038082030051
	Thôn 1
	Quảng Khê
	1
	

	174
	Lê Thị Sáu
	1952
	038152012994
	Thôn 1
	Quảng Khê
	1
	

	175
	Phạm Thị Lát
	1945
	038145008257
	Chính Đa
	Quảng Chính
	1
	

	176
	Nguyễn Văn Phụng
	1971
	038071024159
	Phú Lương
	Quảng Chính
	1
	

	177
	Bùi Ngọc Nghĩa
	1990
	038090009137
	Kỳ Vỹ
	Quảng Ngọc
	1
	

	178
	Hoàng Văn Sơn
	1952
	038052002234
	Thắng Phú
	Quảng Ngọc
	1
	

	179
	Vũ Thị Dũng
	1954
	038154006015
	Trường Thành
	Quảng Trường
	1
	

	180
	Vũ Thị Minh
	1937
	038137009701
	Phú Cường
	Quảng Trường
	1
	

	181
	Nguyễn Trọng Dũng
	1956
	038056019513
	Thôn 8
	Quảng Giao
	1
	

	182
	Đặng Đình Sinh
	1975
	038075030661
	Thôn 9
	Quảng Giao
	1
	

	183
	Đặng Thị Viên
	1949
	038149002520
	Thọ Thái
	Quảng Ninh
	1
	

	184
	Ngô Thị Thơm
	1938
	038138006768
	Phúc Tâm
	Quảng Phúc
	1
	

	185
	Hoàng Thị Ngân
	1982
	038182047775
	Mỹ Khê
	Quảng Trạch
	1
	

	186
	Ngô Tiến Thức
	1983
	038083020687
	Mỹ Khê
	Quảng Trạch
	1
	

	187
	Hoàng Thị Tuyến
	1948
	038148012844
	Trạch Hồng
	Quảng Trạch
	1
	

	188
	Trần Thị Lỡ
	1949
	038151001305
	Quang Tiền
	Quảng Đức
	1
	

	189
	Đoàn Thị Dùng
	1954
	038154014449
	Thôn 10
	Quảng Hải
	1
	

	190
	Nguyễn Thị Nhàn
	1978
	038178008049
	Trung Đào
	Quảng Yên
	1
	

	191
	Nguyễn Thị Vân
	1953
	038153002322
	Ngọc Trà 1
	Quảng Trung
	1
	

	192
	Đào Xuân Thiện
	1947
	038047000829
	Lộc Tiến
	Quảng Trung
	1
	

	193
	Nguyễn Xuân Tục
	1953
	038053003725
	Thạch Tiến
	Quảng Trung
	1
	

	194
	Nguyễn Thị Liễu
	1952
	038152010314
	Lộc Tiến
	Quảng Trung
	
	1

	195
	Đậu Văn Dũng
	1965
	038065038236
	Lộc Tiến
	Quảng Trung
	
	1

	196
	Lê Trọng Sơn
	1984
	038084036659
	Thôn 3
	Quảng Hoà
	
	1

	197
	Trịnh Thị Xinh
	1949
	038150003026
	Phương Cơ
	Quảng Hợp
	
	1

	198
	Lê Đình Nguyên
	1973
	038073018304
	Mậu Tây
	Quảng Lưu
	
	1

	199
	Lê Thị Tý
	1963
	038163034953
	Ngọc Lâm
	Quảng Thạch
	
	1

	200
	Nguyễn Thị Trinh
	1952
	038152016384
	Triều Công
	Quảng Lộc
	
	1

	201
	Trần Thị Được
	1970
	038170000620
	Triều Công
	Quảng Lộc
	
	1

	202
	Nguyễn Thị Trúc
	1933
	038133002839
	Ngưu Phương
	Quảng Khê
	
	1

	203
	Nguyễn Văn Quyết
	1964
	038064017730
	Xuân Thắng
	Quảng Ngọc
	
	1

	204
	Lê Thị Bình
	1966
	038166000246
	Xuân Thắng
	Quảng Ngọc
	
	1

	205
	Lê Thị Phúc
	1958
	038158002296
	Thôn 4
	Quảng Giao
	
	1

	206
	Đào Đức Minh
	1987
	038087013946
	Ước Thành
	Quảng Ninh
	
	1

	207
	Nguyễn Thị Lung
	1945
	038145002092
	Ngọc Đới
	Quảng Phúc
	
	1

	208
	Bùi Thị Lần
	1942
	038142005057
	Phú Đa
	Quảng Đức
	
	1

	209
	Đỗ Xuân Trung
	1971
	038071036981
	Quang Tiền
	Quảng Đức
	
	1

	210
	Nguyễn Thị Thắm
	1969
	038169024173
	Trung Đào
	Quảng Yên
	
	1

	211
	Nguyễn Đức Tý
	1949
	038049002658
	Yên Vực
	Quảng Yên
	
	1

	212
	Trần Thị Trường
	1952
	038152013648
	Thôn Tiến
	Quảng Nham
	1
	



